
PHỤ LỤC SỐ III 

MẪU BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở) 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở 

NĂM …………… CỦA HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ....): ………………. 

STT 
Tên phường, xã, thị 
trấn và tên người có 

công được hỗ trợ 

Địa chỉ nhà ở 
được hỗ trợ 

Thuộc diện xây 
dựng mới nhà ở 

(40 triệu đồng/hộ) 

Thuộc diện sửa 
chữa nhà ở (20 
triệu đồng/hộ) 

1 2 3 4 5 

I Xã A       

1 Nguyễn Văn B Số 12, đường … 
quận ….., TP.... 40.000.000 20.000.000 

2 Nguyễn Thị C ……………….. 40.000.000 20.000.000 

3 ………………   …………….   

II Phường B       

1 …………….       

2 ……………       

III Thị trấn C       

1 ……………       

Tổng cộng       

1. Tổng số hộ được hỗ trợ (bằng chữ ………………………………….………………………..) 

2. Tổng số tiền hỗ trợ để xây dựng mới nhà ở (bằng chữ ……………………………………..) 

3. Tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở (bằng chữ ………………………………………….) 

  

  
TM. UBND huyện (quận, thị xã...)​

Chủ tịch​
(ký tên, đóng dấu) 



Ghi chú:  

- Năm báo cáo: Đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ trong năm 2013 thì ghi 2013 và lập riêng 
01 danh sách. Đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới phát sinh do thống kê, rà soát 
trong năm 2013 thì ghi 2014 và lập riêng 01 danh sách để báo cáo vào tháng 10/2013. 

- Cột 2: Ghi tên xã, phường, thị trấn và tên người có công có ở nhà thuộc diện được hỗ trợ của 
từng xã, phường, thị trấn. 

- Cột 3: Ghi địa chỉ của từng nhà ở thuộc diện được hỗ trợ. 

- Cột 4: Ghi số tiền hỗ trợ của từng hộ gia đình để xây dựng mới nhà ở. 

- Cột 5: Ghi số tiền hỗ trợ của từng hộ gia đình để sửa chữa nhà ở. 

- Phần tổng cộng trong biểu: Cột 3 ghi tổng số đối tượng được hỗ trợ về nhà ở; cột 4 ghi tổng số 
tiền hỗ trợ để xây dựng mới; cột 5 ghi tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở. 

- Khi Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo theo mẫu này cho UBND cấp tỉnh thì phải gửi 
kèm theo bản sao danh sách báo cáo của từng xã trong huyện có nhà ở thuộc diện được hỗ trợ 
theo mẫu quy định tại Phụ lục số IV ban hành theo Thông tư này. 

  

 


